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PHỤ LỤC 02 

VĂN BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN HÀNH NĂM 2022 

 
TT Ký hiệu Ngày tháng Trích yếu 

1  
09-NQ/TU 18/2/2022 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển 

đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 

2  
358/QĐ-UBND 18/6/2022 

Quyết định bổ sung Mã định danh của các cơ quan, 

đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

ngành, địa phương và giữa các cơ quan,đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

3  
338/QĐ-BCĐCĐS 7/2/2022 

Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo 

về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum 

4  
339/QĐ-BCĐCĐS 7/2/2022 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum 

5  
248/UBND-KGVX 25/1/2022 

V/v ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ 

hổng bảo mật APache Log4J và Apache HTTP trên 

địa bàn tỉnh 

6  
1011/QĐ-BCĐCĐS 12/4/2022 

Ban hành Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2022 

7  
1539/QĐ-BCĐCĐS 20/5/2022 

Kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo về Chuyển 

đổi số tỉnh Kon Tum 

8  
261/KH-UBND 26/01/2022 

Kế hoạch hành động thực hiện "Đề án đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

hoạt động xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh 

năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025 

9  
509/KH-UBND  24/02/2022 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

10  
604/KH-UBND 4/3/2022 

Kế hoạch triển khai Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá 

mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

11  
877/KH-UBND 29/03/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2021-2025 

12  
902/KH-UBND 31/3/2022 

Kế hoạch Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên 

sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

13  
1164/KH-UBND 22/4/2022 

Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản 

đồ số trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

14  
1250/KH-UBND 6/5/2022 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển 

đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

15  
1319/KH-UBND 6/5/2022 

Kế hoạch phát triển Chính quyền số tỉnh Kon Tum 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 
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16  
1320/KH-UBND 6/5/2022 

Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

17  
1469/KH-UBND  17/05/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo 

dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 

năm 2030" trên địa bàn tỉnh 

18  
799/UBND-KGVX 23/3/2022 

V/v tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà 

nước 

19  

949/UBND-KGVX 6/4/2022 

V/v triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát 

triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ 

chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã 

hội số 

20  

970/UBND-KGVX 7/4/2022 

V/v đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng 

tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh 

viện, cơ sở y tế. 

21  
1212/UBND-KGVX 27/4/2022 V/v triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 

22  

1315/UBND-KGVX 6/5/2022 

V/v triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em 

tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường 

mạng" 

23  

1343/UBND-KGVX 9/5/2022 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 381/QĐ-

BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển 

và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh 

doanh du lịch 

24  

1416/UBND-KGVX 13/5/2022 

V/v chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử và 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh 

25  
1749/UBND-KGVX 7/6/2022 

V/v ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

trong việc số hóa, ký số dữ liệu thủ tục hành chính 

26  

1945/KH-UBND 22/6/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện "Chương trình thúc 

đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia 

phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh 

tế số, xã hội số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

27  
1991/UBND-KGVX 26/6/2022 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26 

tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

28  

2067/UBND-KGVX 1/7/2022 

V/v tham mưu rà soát, hiệu chỉnh các hệ thống thông 

tin nhằm phục vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn 

tỉnh 

29  
2222/UBND-KGVX 13/7/2022 

V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng 

Chính Phủ tại Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số 

30  
2266/UBND-KGVX 15/7/2022 

V/v khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm cải 

thiện Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) 

31  
2432/UBND-KGVX 28/7/2022 

V/v triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho Trung 

tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Kon Tum 

32  
2751/KH-UBND 22/8/2022 

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ 

cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi 
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số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

33  
2749/UBND-KGVX 22/8/2022 

Về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống giải đáp 

thông tin cho tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

34  
3164/KH-UBND 23/9/2022 

Kế hoạch Triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

10/10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 

35  
3248/UBND-KGVX 29/9/2022 

V/v tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh 

36  
3921/KH-UBND  17/11/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

37  
3423/UBND-KGVX 11/10/2022 

V/v triển khai mẫu Biển địa chỉ số và triển khai, thực 

hiện thông báo, gắn Biển địa chỉ số trên địa bàn tỉnh 

38  
3698/KH-UBND 02/11/2022 

Kế hoạch triển khai Chiến lược An toàn, An ninh 

mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức 

từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

39  
3789/UBND-KGVX 8/11/2022 

V/v đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

40  
3921/KH-UBND 17/11/2022 

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số 

trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

41  
780/QĐ-UBND 2/12/2022 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi 

số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

42  
4162/UBND-KGVX 7/12/2022 

V/v triển khai thúc đẩy, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh 

43  
47/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và 

sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu của tỉnh Kon 

Tum 

44  
4325/KH-BCĐCĐS 22/12/2022 

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Kon 

Tum 

45  
878/QĐ-UBND 31/12/2022 

Quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

46  
4465/KH-UBND 11/1/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023 
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